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Câu 1: (2.5 điểm)

Nêu những thành tựu văn hoá về lĩnh vực tư tưởng, tôn giáo và giáo dục của nước ta vào thế kỉ X – XV?

Câu 2: (2.5 điểm) 
Bộ máy nhà nước của triều Nguyễn được xây dựng và tổ chức như thế nào vào đầu thế kỉ XIX? 

Câu 3: (3.0 điểm) 
Trình bày những nét chính về diễn biến của cuộc Cách mạng tư sản Anh (1642 – 1649)?
Câu 4: (2.0 điểm) 
Cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ thế kỉ XVIII có ý nghĩa như thế nào?

HẾT.
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	Câu 1  


	Nêu những thành tựu văn hoá về lĩnh vực tư tưởng, tôn giáo và giáo dục của nước ta vào thế kỉ X – XV ?

1.Tư tưởng, tôn giáo:
-Phật giáo:

+ Thời Lý- Trần: giữ vị trí quan trọng phổ biến, chùa chiền được xây dựng khắp nơi.
-Đạo giáo: Không phổ cập nhưng hòa lẫn vào tín ngưỡng dân gian.

-Nho giáo: 

+ Thời Lê sơ: trở thành hệ tư tưởng chính của giai cấp thống trị, chi phối nội dung giáo dục, thi cử song không phát triển trong nhân dân.

2.Giáo dục:

-TK X- XV, giáo dục được hoàn thiện, là nguồn đào tạo quan lại chủ yếu.

-Năm 1070, vua Lý Thánh Tông cho lập Văn Miếu., Quốc Tử Giám.
-Năm 1075, khoa thi quốc gia đầu tiên được tổ chức ở kinh thành.

-Thời Lê Sơ, quy chế thi cử được ban hành: cứ 3 năm có 1 kỳ thi Hội, chọn tiến sĩ.

-Năm 1484, dựng bia ghi tên Tiến sĩ.


	2.5đ

	Câu 2
	Trình bày cơ cấu tổ chức của vương triều Nguyễn ở nước ta vào đầu thế kỉ XIX? 

- Năm 1802, Nguyễn Ánh lên ngôi (Gia Long), nhà Nguyễn thành lập, đóng đô ở Phú Xuân (Huế).

Tổ chức bộ  máy Nhà nước

+ Chính quyền TW tổ chức theo mô hình nhà Lê.

+ Thời Gia Long, chia nước ta thành 3 vùng: Bắc thành, Gia Định thành, và các Trực doanh (Trung bộ) do triều đình trực tiếp cai quản.

+ Năm 1831- 1832: vua Minh Mạng thực hiện 1 cuộc cải cách hành chính, chia nước ta thành 30 tỉnh & 1 phủ Thừa Thiên. Đứng đầu là tổng đốc, tuần phủ hoạt động theo sự điều hành của triều đình.

+ Tuyển chọn quan lại thông qua thi cử.

+ Luật pháp: ban hành luật Gia Long với 400 điều hà khắc.

+ Quân đội: được tổ chức quy cũ, trang bị đầy đủ song lạc hậu, thô sơ.


	2.5đ

	Câu 3
	Trình bày những nét chính về diễn biến của cuộc Cách mạng tư sản Anh (1642 – 1649)?

a.Giai đoạn I: (1640- 1648)

-Năm 1640, vua Sác-lơ I triệu tập Quốc hội nhằm tăng thuế, bị phản đối quyết liệt.

-Năm 1642, nội chiến diễn ra ác liệt, bước đầu thắng lợi nghiêng về nhà vua.

-1648: Crôm- oen chỉ huy với quân đội chặt chẽ ( Sác-lơ I bị bắt.

b.Giai đoạn II :(1649- 1688)

-30-01-1649, vua Sác-lơ I bị xử tử, nước Anh chuyển sang nền Cộng hòa, cách mạng đạt đỉnh cao.

-Nhân dân tiếp tục đấu tranh nên quý tộc mới và tư sản thỏa hiệp, đưa Vin-hem Ô-ran-giơ lên ngôi, thiếp lập nền Quân chủ lập hiến.

    
	3.0đ

	Câu 4 
	Nêu ý nghĩa của cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ thế kỉ XVIII?

-Là cuộc cách mạng tư sản, thực hiện 2 nhiệm vụ cùng 1 lúc: giải phóng dân tộc và mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

-Góp phần thúc đẩy cách mạng chống phong kiến ở châu Âu, phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ La- tinh.

-Là cuộc cách mạng không triệt để vì nhân dân vẫn chưa được hưởng quyền lợi.


	2.0đ
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